
STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ

Trình độ 

chuyên 

môn

Mã ngạch 

công chức

Lĩnh vực 

giám định

Kinh nghiệm hoạt 

động chuyên môn
Đơn vị công tác Văn bản chứng minh

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Chu Thị Nga 31/3/1988 Thanh tra viên Thạc sĩ 04.025
Tiền tệ và 

ngân hàng
153 tháng

Thanh tra NHNN 

Khu vực 5

QĐ số 03/QĐ-KV5 ngày 

08/01/2026

2 Bùi Quang Tùng 30/12/1980 Thanh tra viên Cử nhân 04.025
Tiền tệ và 

ngân hàng
240 tháng

Thanh tra NHNN 

Khu vực 5

QĐ số 03/QĐ-KV5 ngày 

08/01/2026

3 Nguyễn Thị Thu Giang 24/10/1987 Chuyên viên Cử nhân 01.003
Tiền tệ và 

ngân hàng
142 tháng

Thanh tra NHNN 

Khu vực 5

QĐ số 03/QĐ-KV5 ngày 

08/01/2026

4 Nguyễn Thị Thu Hương 02/11/1986 Thanh tra viên Thạc sĩ 04.025
Tiền tệ và 

ngân hàng
199 tháng

Thanh tra NHNN 

Khu vực 5

QĐ số 58/QĐ-KV5 ngày 

03/3/2026

5 Trương Thanh Hải 03/3/1990 Thanh tra viên Thạc sĩ 04.025
Tiền tệ và 

ngân hàng
157 tháng

Thanh tra NHNN 

Khu vực 5

QĐ số 58/QĐ-KV5 ngày 

03/3/2026

6 Nguyễn Bảo Toàn 01/4/1981 Thanh tra viên Cử nhân 04.025
Tiền tệ và 

ngân hàng
115 tháng

Thanh tra NHNN 

Khu vực 12

QĐ số 59/QĐ-KV12 

ngày 13/2/2026

7 Vũ Thị Hà 18/7/1988 Thanh tra viên Cử nhân 04.025
Tiền tệ và 

ngân hàng
157 tháng

Thanh tra NHNN 

Khu vực 12

QĐ số 59/QĐ-KV12 

ngày 13/2/2026

-----------------------------------------------------------
(Danh sách này gồm 07 người) ./.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VIỆT NAM

DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

(Kèm theo Công văn  số: ………….ngày  ……  tháng …… năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước)
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